
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTCNSH-HCTH 

V/v mời tham gia tổ chức đầu giá tài sản 

thanh lý năm 2026 

    Đà Nẵng, ngày        tháng 5 năm 2026 

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTCNSH ngày 26/5/2026 của Trung tâm 

Công nghệ Sinh học Đà Nẵng về việc Phê duyệt giá khởi điểm đối với 01 xe ô tô 

đã qua sử dụng và danh mục tài sản cố định, công cụ dụng cụ. 

Để triển khai thực hiện thanh lý xe ô tô, tài sản cố định và công cụ dụng 

cụ, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng có nhu cầu thuê tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản với các nội dung sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá 

- Tên của người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà 

Nẵng. 

- Địa chỉ: 1000 Tôn Đản, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. 

2. Thông tin về tài sản đấu giá 

STT Tên tài sản 
Số 

lượng 

Giá khởi điểm 

(đồng) 

I 

Xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu 

Mitsubishi, sản xuất năm 2001, loại 07 

chỗ, xuất xứ Việt Nam, biển kiểm soát số 

43A-010.39. 

01 chiếc 23.750.000 

II Tài sản cố định, công cụ dụng cụ 01 lô 56.900.250 

Tổng cộng (I+II) 80.650.250 

Làm tròn 80.650.000 

Bằng chữ: Tám mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng 

Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 

(Chi tiết giá khởi điểm, thông số kỹ thuật và hiện trạng tài sản tại Phụ 

lục đính kèm). 
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- Danh mục đấu giá: Đấu giá riêng từng loại tài sản tại STT (I) và (II). 

- Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Tháng 6/2026. 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về đấu 

giá tài sản. 

  - Tiền đặt trước: Tiền đặt trước tham gia đấu giá được xác định bằng 20% 

giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài 

sản.  

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi văn bản đăng ký tham gia, kèm theo hồ 

sơ năng lực (Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hành nghề 

đấu giá, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự,...) về 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng trước 16 giờ 30 ngày 01/6/2026 để 

Trung tâm xem xét, lựa chọn theo quy định. 

Hồ sơ vui lòng gửi theo thông tin sau: Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng; Địa chỉ: 1000 Tôn Đản, phường An 

Khê, thành phố Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236 3799 767; di động: 077 4464 079 

- Ông Võ Như Tài, hoặc bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

Danabiotech@danang.gov.vn (Đơn vị cung cấp file scan hồ sơ hợp lệ có ký, 

đóng dấu). 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng kính mời các đơn vị, tổ chức 

hành nghề đấu giá tham gia thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với các tài sản nêu 

trên.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&CN (để b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Phó Giám đốc TT; 

- Các phòng thuộc TT; 

- Lưu: VT, HCTH.Tài 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Châu Huỳnh 

 

  

mailto:Danabiotech@danang.gov.vn
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Phụ lục 

DANH MỤC CHI TIẾT GIÁ KHỞI ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HIỆN TRẠNG TÀI SẢN 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /TTCNSH-HCTH ngày       tháng 5 năm 2026  

của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng) 

 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Giá khởi 

điểm (đồng) 
Thông số kỹ thuật & Hiện trạng tài sản Vị trí tài sản 

I Xe ô tô   
 

23.750.000    

1 

Xe ô tô con đã qua sử dụng, 

nhãn hiệu Mitsubishi, sản 

xuất năm 2001, loại 07 chỗ, 

xuất xứ Việt Nam, biển kiểm 

soát số 43A-010.39. 

Chiếc 1 23.750.000 

- Nhãn hiệu: Mitsubishi Pajero GL. 

- Màu xanh. 

- Nhiên liệu sử dụng: xăng.  

- Số máy: 4G64CR2383 

- Số khung: RLA00V31V11000053 

- Xe đã hư hỏng, ngoại quan và nội thất quá 

cũ, trầy xước nhiều vị trí, khung gầm xe bị gỉ 

sắt, xe nhiều năm không hoạt động. Hết hạn 

đăng kiểm từ ngày 08/3/2020. 

1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

II 
Tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ   
56.900.250   

 

1 
Máy vi tính xách tay Asus 

B1400CEAE 
Cái 1 47.500 

- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

2 Máy scan HP300 Cái 1 47.500 
- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

3 
Máy chiếu, màn chiếu SONY 

VPL-EX276 
Cái 1 47.500 

- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 
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4 Bộ máy vi tính HP LV1911 Cái 1 47.500 
- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

5 
Bộ máy vi tính để bàn 

VINTEHOME G2120 
Cái 1 47.500 

- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

6 Máy đo pH để bàn H12211 Cái 1 47.500 
- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

7 Máy in màu F159700 Cái 1 47.500 
- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

8 
Máy khấy từ gia nhiệt RH 

Basic 2 
Cái 1 47.500 

- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

9 Máy nước cất D25 Cái 1 47.500 
- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

10 Máy vi tính để bàn Cái 10 475.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

11 Máy in màu A0 số 1 Cái 1 475.000 
- Model: HD 800 

- KT: (DxRxC) (1,65 x 0,5 x 0,35)m. 

- Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

12 Máy trộn số 1 Cái 1 1.140.000 

- Model: TD-50 

- KT: (DxRxC) (1 x 0,8  x 1)m 

- Có 01 Mô tơ. 

- Sắt thép, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

13 Tủ cấy vi sinh số 2 Cái 1 475.000 - KT: (DxRxC) (1 x 0,7 x 1,5)m. 

- Vỏ Sắt thép , khung Inox, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

14 Nồi luộc xử lý nguyên liệu và Cái 1 2.375.000 - Khung sắt bên dưới KT: (DxRxC)  Xã Chiên Đàn, 
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chế biến nấm số 1 (1,2 x 1 x 0,8)m. 

- 01 mô tơ. 

- Nồi ĐK 90cm cao 60cm. 

- Khung Sắt thép, nồi  Inox, hư hỏng. 

ĐN 

15 
Máy dán bao nilong cs hút 

chân không số 1 
Cái 1 99.750 

- KT: (DxRxC)  

 0,4 x 0,4 x 0,5)m 

- Sắt thép, phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

16 Lò sấy nấm công nghiệp số 1 Cái 1 2.375.000 

- Model: MS 100. 

- KT: (DxRxC)(2,2 x 0,75 x 1,39)m. 

- Vỏ sắt, khung sắt, hệ thống khay Inox, hư 

hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

17 Cân phân tích điện tử số 1 Cái 1 95.000 - Khung Sắt thép, Inox, phế liệu tổng hợp, hư 

hỏng.  

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

18 Tủ sấy số 2 Cái 1 950.000 
- KT: (DxRxC)  

(0,5 x 0,5 x 0,7)m. 

- Khung Sắt thép, tủ Inox, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

19 Tủ sấy số 1 Cái 1 2.375.000 
- KT: (DxRxC) (0,6 x 1,1 x 1,47)m. 

- Mode: DR 975-3.0(LAB) 

- Khung Sắt thép dày, khay Inox, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

20 Tủ lạnh Cái 1 142.500 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

21 Hệ thống lên men 80l Cái 1 2.090.000 
- KT: (DxRxC) (0,7 x 0,35 x 0,9)m. 

- Model FDK 80L. 

- Inox dày, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

22 
Buồng khử trùng bịch nấm 

20m2 
Cái 1 2.280.000 - KT: (DxRxC) (6 x 2,2 x 1,8)m. 

- Khung sắt, tôn 2 lớp gỉ sắt, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 
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23 Bộ máy nhiệt số 1 Cái 1 570.000 
- Đường kính 40cm cao 25cm. 

- Gồm 2 mô tơ điện 

- Vỏ săt + Inox, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

24 Máy chà rửa inox số 1 Cái 1 1.805.000 

- Máy chà rửa hạt tiêu. 

- KT: (DxRxC) ( 1,7 x 0,9 x 1,1)m. 

- Khung vỏ INOX dày, hư hỏng. 

 

558 Hùng 

Vương, Hương 

Trà, ĐN 

25 Máy sấy số 01 Cái 1 6.650.000 

- Gồm 3 phần: 

Phần 1 gồm quạt hút khung sắt có 01 mô tơ 

điện, phần 2 gồm buồng khói 

KT(0,8x0,6x1,8)m có 01 mô tơ điện, phần 3 

gồm buồng sấy KT(2,5x0,8x1,7)m. 

- Sắt thép, phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

558 Hùng 

Vương, Hương 

Trà, ĐN 

26 Máy sàng phân loại số 01 Cái 1 1.472.500 
- Máy sàng hạt tiêu 

- KT: (DxRxC) (1,5 x 0,8 x 1,3)m. 

- Khung sắt dày, có 02 mô tơ điện, hư hỏng. 

558 Hùng 

Vương, Hương 

Trà, ĐN 

27 Máy phá bịch nấm số 01 Cái 1 665.000 

- KT: (DxRxC) (1,4 x 0,6 x 1,2)m. 

- Không có mô tơ điện. 

- Khung sắt dày, trên máy phá, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

28 Máy nghiền số 2 Cái 1 950.000 

- Khung sắt đế (50x100)cm. 

- Bàn nghiền (80x80)cm. 

- Có 01 mô tơ điện. 

- Sắt thép, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

29 Máy nghiền số 1 Cái 1 532.000 

- Khung sắt đế (50x100)cm 

- Bàn nghiền (60x60)cm 

- Không có mô tơ điện 

- Sắt thép, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 
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30 Máy nghiền số 01 Cái 1 1.140.000 

- Máy nghiền hạt tiêu 

- KT: (DxRxC) (0,75 x 0,3 x 0,7)m. 

- Khung sắt, phễu Inox, hư hỏng. 

 

558 Hùng 

Vương, Hương 

Trà, ĐN 

31 Máy li tâm số 1 Cái 1 1.510.500 

- Khung sắt dưới KT: (DxRxC) (0,6 x 0,4 x 

1)m 

- Thùng Inox đường kính 60cm cao 40cm 

- Có 01 mô tơ điện, hư hỏng 

558 Hùng 

Vương, Hương 

Trà, ĐN 

32 
Máy đóng bao tự động chế 

phẩm vi sinh số 1 
Cái 1 9.500.000 

- Gồm 04 phần: 

Phần 1 – Khung sắt cao KT: (DxRxC) (2,1 x 

1,1 x 1,7)m 

Phần 2 – Khung sắt băng chuyền dài 9m, 

rộng 0,7m, cao 0,15m 

Phần 3- Khung Gang dày nguyên khối KT: 

(DxRxC) (0,5 x 0,4 x 1,2)m 

Phần 4: Máy đóng bao KT: (DxRxC) (1 x 0,5 

x 1,2)m 

- Máy đóng bao tự động hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

33 Nồi lên men số 1 Cái 1 1.662.500 
- KT: (DxRxC) (0,8 x 0,8 x 0,4)m. 

- 04 nồi bằng Inox, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

34 
Nồi khử trùng làm giống cấp 

2,3 
Cái 1 1.662.500 

- Model NH 150. 

- Đường kính 50cm cao 1,1m. 

- Nồi bằng Inox, hư hỏng. 

 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

35 Nồi hơi đốt than số 1 Cái 1 5.700.000 - Model: LD- 500. Xã Chiên Đàn, 
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- Lượng hơi định mức: 500 kg/h. 

- Đường kính 1m, cao 2,8m. 

- Có 01 mô tơ, vỏ Inox khung sắt, đế sắt, hư 

hỏng. 

ĐN 

36 Nồi hấp khử trùng số 1 Cái 1 1.662.500 
- KT: (DxRxC) (0,46 x 0,46 x 0,9)m. 

- Nồi bằng Inox, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

37 Máy vi tính Asus A412F Cái 1 95.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

38 Máy trộn số 1 Cái 1 1.330.000 
- KT: (DxRxC) (1,1 x 0,8 x 1,2)m. 

- Hệ thống khung sắt, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

39 Máy phá bịch Cái 1 199.500 
- KT: (DxRxC) (1,2 x 0,5 x 0,9)m. 

- Khung sắt, không có mô tơ, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

40 Máy hàn túi số 01.2018 Cái 1 161.500 
- KT: (DxRxC) (0,8 x 0,27 x 0,35)m 

- Vỏ bằng Inox, sắt thép, hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

41 Tủ lạnh Cái 2 570.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

42 Xe bò Cái 2 380.000 - Hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

43 
Máy đóng gói hút chân 

không số  01.2018 
Cái 1 332.500 

- Model: DZQ400/2D. 

- Công suất motor: 0.75 kW. 

- KT: (DxRxC) (0,5 x 0,5 x 1,0)m 

- Inox, phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 
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44 
Hộp tiệt trùng que cấy( 03 

cái) 
Cái 3 42.750 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

45 Máy hút ẩm số 01.2018 Cái 1 19.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

46 Kệ sắt nuôi trồng nấm 4 tầng Cái 6 1.197.000 - Sắt thép, hư hỏng.  
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

47 Giàn nuôi giống số 1 Cái 1 266.000 - Sắt thép, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

48 Máy xay Cái 1 475.000 - Khung đế sắt, 01 mô tơ điện, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

49 Tủ ấm Cái 1 95.000 
- KT: (DxRxC) (0,5 x 0,5 x 0,5)m 

- Sắt thép, Inox hư hỏng. 

 

Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

50 Máy vi tính để bàn G4650 Cái 1 47.500 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

51 Bếp ga CN khè MDA 600 Cái 1 47.500 - Sắt thép, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

52 Thiết bị in date Cái 1 142.500 - Sắt thép, hư hỏng. 
Xã Chiên Đàn, 

ĐN 

53 Ghế xoay Cái 2 - - Hư hỏng, không có giá trị. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

54 Máy in có chức năng Scan Cái 1 47.500 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 
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55 Máy cắt cỏ Cái 1 95.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

56 Máy đo pH cầm tay Cái 1 - - Hư hỏng, không có giá trị. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

57 Máy fax Cái 1 4.750 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

58 Máy scan LIDE220 - Canon Cái 1 4.750 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

59 Máy Fax Cái 1 4.750 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

60 Máy in thường Cái 1 19.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

61 Máy in thường Cái 1 19.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

62 
Máy nước nóng lạnh 

Kangaroo 
Cái 1 9.500 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 

1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

63 Máy in HP laserjet 2035 Cái 2 38.000 - Phế liệu tổng hợp, hư hỏng. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

64 Điện thoại Cái 5 - - Hư hỏng, không có giá trị. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 

65 Rèm cửa Cái 40 - - Hư hỏng, không có giá trị. 
1000 Tôn Đản, 

An Khê, ĐN 
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Tổng cộng (I+II) 80.650.250   

Làm tròn 80.650.000   

Bằng chữ: Tám mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng./. 
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